
STT HÌNH ẢNH MÃ SP TÊN SẢN PHẨM NSX ĐVT
 GIÁ BÁN

(Chưa VAT) 
 GIÁ BÁN
(+VAT) 

1 B001
Bánh quy hương cà phê 
CoffeeJoy 90g

Indonesia Hộp                11,818               13,000 

2 B056 Bánh Lucky Stick 45g Nhật Hộp                18,182               20,000 

3 B100
Bánh quy bơ Arsenal 
100g

Thái Lan Hộp                25,455               28,000 

Column1

4 B007
Bánh quy hương cà phê 
CoffeeJoy 180g

Indonesia Hộp                22,727               25,000 

5 B152
Bánh AFC Dinh Dưỡng 
200g

VN Hộp                24,545               27,000 

6 B005
Bánh Cookies 2 nhân 
Tatawa Twistia 125g

Malaysia Hộp                27,273               30,000 

7 B006
Bánh Classic 
Strawberry 130g

Malaysia Hộp                29,091               32,000 

8 B115
Bánh xốp phô mai Cal 
Cheese 170g

Indonesia Hộp                28,182               31,000 
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9 B154
Bánh quy Oreo hộp giấy 
342g

Indonesia Hộp                44,545               49,000 

10 B058 Bánh Tortitas 125g Argentina Hộp                39,091               43,000 

11 B059
Bánh Majestic Gold hộp 
thiếc 162g

VN Hộp                38,182               42,000 

12 B008
Bánh quy hương cà phê 

CoffeeJoy 360g
Indonesia Hộp                43,636               48,000 

13 B153
Bánh Quế Merry Richy 
Lon 208g

VN Hộp                44,545               49,000 

14 B101

Bánh quy lúa mì nguyên 

cám socola sữa 
McVitie's Digestive 

200g

Anh Hộp                50,000               55,000 

15 B160
Bánh quế Astor 
Chocolate 330g

Indonesia Lon                61,818               68,000 

16 B103
Bánh Ritaz Gold 
Assorted hộp thiếc 

200g

Saudi 
Arabia

Hộp                56,364               62,000 

17 B102
Bánh Tatawa nhân 
socola và hạt phỉ 300g

Malaysia Hộp                57,273               63,000 

18 B013
Bánh quy bơ Danisa 
200g

Đan Mạch Hộp                54,545               60,000 

19 B161 Bánh quy bơ Lu 180g VN Hộp                50,000               55,000 



20 B151
Bánh hạnh nhân giòn 
Skinnie Almond 135g

Malaysia Hộp                62,727               69,000 

21 B150
Bánh quế Caprice 
Papadopoulos 115g

Hy Lạp Lon                51,818               57,000 

22 B062
Bánh Happy hộp thiếc 
600g

VN Hộp                96,364            106,000 

23 B018
Bánh quy Arsenal 
Assorted Biscuits 380g

Thái Lan Hộp                98,182            108,000 

24 B156
Bánh quy bơ Majestic 
London HT 310g

VN Hộp                79,091               87,000 

25 B116
Bánh quy Oreo Thập 
Cẩm 199,5g

Indonesia Hộp                83,636               92,000 

26 B063
Bánh Cookies bơ Lu 

310g
VN Hộp                91,818            101,000 

27 B021
Bánh Majestic hộp thiếc 
382g

VN Hộp             101,818            112,000 

28 B029
Bánh Danish xanh hộp 

thiếc 454g
Malaysia Hộp             114,545            126,000 

29 B019
Bánh quy bơ kem dâu 
Walkers 150g

Scotland Hộp             104,545            115,000 



30 B023
Bánh quy bơ  Arsernal 

454g
Thái Lan Hộp             120,000            132,000 

31 B106
Bánh quy JULIE'S 
Assorted hộp thiếc 

420g

Malaysia Hộp             116,364            128,000 

32 B020
Bánh quế Pirouette 
382g

USA Lon             110,000            121,000 

33 B026
Bánh Blue hộp thiếc 
454g

Indonesia Hộp             109,091            120,000 

34 B025
Bánh Goody cao cấp 
hộp thiếc 454g

VN Hộp             109,091            120,000 

35 B027 Bánh Azotozas 321g Argentina Hộp             125,455            138,000 

36 B028
Bánh quy bơ kiểu Đan 

Mạch Arsenal 500g 
Thái Lan Hộp             130,909            144,000 

37 B064
Bánh Fruit Wagon 
700gr

Malaysia Hộp             140,000            154,000 

38 B121
Bánh Xốp Rossini hộp 
thiếc 250g

Đức Hộp             131,818            145,000 



39 B032
Bánh quy bơ Danisa 
454gr

Indonesia Hộp             130,909            144,000 

40 B155
Bánh qui bơ vị truyền 

thống Danesita 454g
Bồ Đào Nha Hộp             153,636            169,000 

41 B158
Bánh Quy Bơ La Dory 
Petit Beurre Hộp Thiếc 
300g

Pháp Hộp             153,636            169,000 

42 B066
Bánh Cookies bơ Lu 
540g

VN Hộp             146,364            161,000 

43 B038
Bánh Azotozas hộp 
thiếc 447g

Argentina Hộp             156,364            172,000 

44 B067
Bánh Majestic Gold hộp 
thiếc 681g

VN Hộp             152,727            168,000 

45 B114
Bánh quy A-taste hạnh 

nhân 468g
P.R.C Hộp             157,273            173,000 

46 B036
Bánh HF Desiree 400g 
hộp thiếc

Đức Hộp             161,818            178,000 

47 B040
Bánh Goody cao cấp 
hộp thiếc 681g

VN Hộp             168,182            185,000 

48 B041
Bánh Blue hộp thiếc 
625g

Indonesia Hộp             168,182            185,000 



49 B122
Bánh Xốp Loacker 
Finest Wafers 250g

Ý Hộp             168,182            185,000 

50 B157
Hộp Bánh Millefoglie 
D'italia 250g 

Ý Hộp             188,182            207,000 

51 B043
Bánh quy bơ Danisa 
681g

Indonesia Hộp             191,818            211,000 

52 B110
Bánh quy Hộp giấy  
American Selection 

412g

USA Hộp             210,909            232,000 

53 B045
Bánh Goody cao cấp 
hộp thiếc 908g

VN Hộp             200,000            220,000 

54 B159
Hộp Bánh Misura 
Wellness Selection 

500g 

Ý Hộp             222,727            245,000 

55 B048
Bánh quy bơ Danisa 
908g

Indonesia Hộp             263,636            290,000 

56 B049
Bánh Lambertz Exquisit 
750g

Đức Hộp             295,455            325,000 

57 B051
Bánh Lambertz mặt trời 
đen 520g

Đức Hộp             281,818            310,000 

KẸO CÁC LOẠI



58 K001
Kẹo Rellenos Frutales 
hũ nhựa 90g

Argentina Hũ                23,636               26,000 

59 K050
Kẹo Rellenos Frutales 
hộp giấy lục giác 90g

Argentina Hộp                23,636               26,000 

60 K002
Kẹo Phát Tài hộp giấy 
120g

VN Hộp                22,727               25,000 

61 K004
Kẹo Phát Tài thỏi vàng 
120g

VN Hộp                22,727               25,000 

62 K003
Kẹo Cheery hộp nhựa 

tròn 150g
VN Hộp                27,273               30,000 

63 K066
Kẹo King Henry 
Bonnart Assorted 

Candies 200g

Thổ Nhĩ Kỳ Hộp                39,091               43,000 

64 K009
Kẹo hoa quả Kalfany 
150g

Đức Hộp                49,091               54,000 

65 K008
Kẹo Phát Tài thỏi vàng 

hộp nhựa 68g
VN Hộp                53,636               59,000 

66 K067
Kẹo hoa quả C&H 100g 
lon giấy

Đức Hộp                50,000               55,000 

67 K010 Kẹo hoa quả C&H 200g Đức Hộp                53,636               59,000 

68 K026
Kẹo Rellenos Frutales 

hũ nhựa nơ 216g
Mexico Hũ                63,636               70,000 



69 K012 Kẹo Rinda lọ kính 320g Malaysia Hũ                58,182               64,000 

70 K013 Kẹo Kopiko coffee 600g Indonesia Hũ                56,364               62,000 

71 K014
Kẹo Rellenos Frutales 
hũ nhựa 250g

Argentina Hộp                73,636               81,000 

72 K027 Kẹo Rinda lọ kính 420g Malaysia Hũ                63,636               70,000 

73 K016
Kẹo Rellenos Frutales 

dây 260g
Argentina Hộp                80,000               88,000 

74 K011
Kẹo thảo mộc Ricola 
100g

Thụy Sỹ Hộp                74,545               82,000 

75 K017
Kẹo Rellenos Frutales 
300g hình thang

Argentina Hộp                82,727               91,000 

76 K028
Kẹo Rellenos Frutales 
300g hũ nhựa nơ

Mexico Hũ                90,000               99,000 

77 K021
Kẹo Rellenos Frutales 
200g gương

Argentina Hộp                99,091            109,000 

78 K065
Kẹo Thảo mộc Ricola 
Giftbox 100g

Thụy Sỹ Hộp             104,545            115,000 

79 K022 Kẹo hoa quả C&H 300g Đức Hộp             110,909            122,000 



80 K051
Kẹo Rellenos Frutales 
300g chai nhựa nơ

Argentina Hộp             108,182            119,000 

81 S080 Socola Bon o Bon 45g Mexico Hộp                19,091               21,000 

82 S001
Butter Toffees hũ nhựa 
90g

Argentina Hũ                26,364               29,000 

83 S081
Butter Toffees hộp giấy 
lục giác 90g

Argentina Hộp                26,364               29,000 

84 S100
Socola Beryl’s thanh 
85g

Malaysia Thanh                38,182               42,000 

85 S004
Milk Chocolate 

Schogetten 100g
Đức Thanh                40,000               44,000 

86 S003
Milk Chocolate Meiji 
50g

Nhật Thanh                41,818               46,000 

87 S005 Socola Toffees 150g Anh Hộp                75,455               83,000 

88 S007
Beryl's Tiramisu 
Almond 100g

Malaysia Hộp                64,545               71,000 

89 S082
Socola Fondante hộp 
kim cương 220g

Thổ Nhĩ Kỳ Hộp                59,091               65,000 

90 S008
Socola Kitkat 6 thanh 
*17g (102g)

Malaysia Hộp                38,182               42,000 

91 S048
Macadamia Chocolate 
64g

Nhật Hộp                70,909               78,000 

CHOCOLATE



92 S083
Socola Bon o Bon 150g 
hộp giấy nơ

Mexico Hộp                97,273            107,000 

93 S010 Butter Toffees dây 260g Argentina Hộp                87,273               96,000 

94 S011
Butter Toffees ống 

260g
Argentina Ống                87,273               96,000 

95 S012
Kẹo Butter Toffees 
300g hộp hình thang

Argentina Hộp                91,818            101,000 

96 S014
Butter Toffees 300g 

hộp nhựa lục giác
Argentina Hộp                93,636            103,000 

97 S013
Kẹo Butter Toffees 

300g hũ nhựa nơ
Mexico Hũ                97,273            107,000 

98 S015
Socola Kitkat hộp 12 

thanh *17g (204g)
Malaysia Hộp                81,818               90,000 

99 S016

Socola KitKat Trà xanh 

hộp 8 thanh *17g 
(136g)

Malaysia hộp                81,818               90,000 

100 S017
Butter Toffees gương 
180g

Argentina Hộp             103,636            114,000 

101 S050
Butter Toffees Griego 
320g hũ nhựa

Mexico Hộp             113,636            125,000 

102 S019
Beryl's Dark Chocolate 
80% cacao

Malaysia Hộp             108,182            119,000 

103 S023
Kẹo Sortidos Bon o Bon 
105g trái tim

Argentina Hộp             133,636            147,000 



104 S085
Socola Beryl's with 

Sated 216g 
Malaysia Hộp             134,545            148,000 

105 S052
Butter Toffees Griego 

272g
Mexico Hộp             131,818            145,000 

106 S022
Beryl's Tiramisu 
Almond 180g

Malaysia Hộp             126,364            139,000 

107 S092
Socola Toffees 200g 
hộp thiếc

Anh Hộp             108,182            119,000 

108 S101
Sô cô la sữa Trứng Mini 

La Suissa 220g
Ý Hộp             153,636            169,000 

109 S087
Socola Fondante 250g 

hộp thiếc
Thổ Nhĩ Kỳ Hộp             122,727            135,000 

110 S029 Socola Aalst 150g Singapore Hộp             161,818            178,000 

111 S032 SCL Beryl's 350g Malaysia Hũ             161,818            178,000 

112 S055
Ritter Sport Chocolate 
Cubes Selection 192g

Đức Hộp             168,182            185,000 

113 S102
Sô cô la đồng xu vàng 

Steenland 180g
Hà Lan Hộp             173,636            191,000 

114 S056
Socola Bon o Bon 255g  
hộp thiếc hoa hồng

Mexico Hộp             202,727            223,000 



115 S034
Socola Sortidos Bon o 

Bon 255g nơ
Argentina Hộp             202,727            223,000 

116 S033
SCL Lindt Swiss Dark 
Thin 125g

Thụy Sỹ Hộp             198,182            218,000 

117 S089
Socola Fondante 

Caramel 500g hộp thiếc
Thổ Nhĩ Kỳ Hộp             198,182            218,000 

118 S043
Socola Lindt Lindor 
200g

Thụy Sỹ Hộp             204,545            225,000 

119 S041
Socola Ferrero Rocher 

200g
Đức Hộp             200,000            220,000 

120 S040
Socola Lindt Lindor 
Milk 168g

Thụy Sỹ Hộp             190,909            210,000 

121 S042 SCL Beryl's 450g Malaysia Hũ             210,909            232,000 

122 S044
Socola Ý Wistor hộp 

thiếc 250g
Ý Hộp             221,818            244,000 

123 S103

Hộp sô cô la đen và 

trắng nhân nougat 
Sperlari 350g

Ý Hộp             342,727            377,000 

123 H141 Thịt hộp Spam OK 340g Hàn Quốc Hộp                65,455               72,000 

124 H142
Thịt hộp Dongwon 

340g
Hàn Quốc Hộp                70,000               77,000 

SNACK, MỨT & CÁC LOẠI HẠT



125 H140
Trái Oliu xanh không 

hạt Latino Bella 235g

Tây Ban 

Nha
Hũ                55,455               61,000 

126 H002
Thịt hộp nguyên vị 
Original Luncheon Loaf 
340g

USA Hộp                88,182               97,000 

127 H001
Thịt hộp nấu chín 

Cooked Ham Meat 326g
USA Hộp             115,455            127,000 

128 H081
Phô mai con bò cười 
LaVache qui rit 112g

VN Hộp                32,727               36,000 

129 H060
Khô heo vị cháy tỏi 
180g

VN Hũ                90,909            100,000 

130 H122
Khô gà lá chanh T&A 
hộp 300g

VN Hũ                80,000               88,000 

131 H123
Khô bò xông khói 

Tamfood hộp 100g
VN Hộp                92,727            102,000 

132 H124 Khô bò xé Hải Châu 70g VN Hộp                87,273               96,000 

133 H061
Lạp xưởng Mai Quế Lộ 

200g
VN Hộp                51,818               57,000 

134 H004 Khoai lon Slide 75g VN Lon                21,818               24,000 

135 H003 Khoai lon Slide 160g VN Lon                39,091               43,000 

136 H119
Khoai Lon Funmore 

60g
Thái Lan Lon                22,727               25,000 



137 H120
Khoai lon Funmore 
130g

Thái Lan Lon                40,000               44,000 

138 H005 Khoai lon Pringles 107g Malaysia Lon                32,727               36,000 

139 H009 Snack Potato 100g Malaysia Lon                40,000               44,000 

140 H008
Snack tôm Hanami 
110g

Thái Lan Lon                44,545               49,000 

141 H011
Đậu Hà Lan vị mù tạt 
Nut Walker 200g

Thái Lan Lon                63,636               70,000 

142 H030
Hạnh nhân muối Blue 

Diamond 130g
USA Lon             100,000            110,000 

143 H012
Hạnh nhân muối Nut 
Walker 130g

Thái Lan Lon                90,000               99,000 

144 H031
Nho khô Raisin Danson 
150g

Mỹ Hộp                23,636               26,000 

145 H032 Nho khô Let's Go 100g Mỹ Hộp                22,727               25,000 

146 H078
 Nho Khô Raisins Thaco 
140g 

 India  Hộp                22,727               25,000 

147 H117
 Nho khô Raising PH 
100g 

 Mỹ  Hộp                27,273               30,000 

148 H035 Nho khô Let's Go 200g Mỹ Hộp                35,455               39,000 



149 H033
Nho khô Organic 
Gobble 100g

Úc Túi                42,727               47,000 

150 H116
Nho Danson Lion lon 
thiếc 200g

USA Hũ                46,364               51,000 

151 H064
 Nho Khô Raisin Danson 
350g hộp nhựa 

 Mỹ  Hộp                51,818               57,000 

152 H118
 Nho khô Raising PH 
hộp nhựa 275g 

 Mỹ  Hộp                62,727               69,000 

153 H121
 Nho khô Raisin T&A 
Hộp 300g 

 Mỹ  Hộp                62,727               69,000 

154 H082
Mật ong hoa nhãn Duy 
Anh Bee 300g

VN Hộp                81,818               90,000 

155 H112
 Quả mơ sấy dẻo 
Noberasco 200g 

Ý Hộp             145,455            160,000 

156 H065
 Nho khô nguyên cành 

Sunfood 250g 
 Úc  Hũ             181,818            200,000 

157 H111
 Quả Mận Sấy Dẻo 
Noberasco 400G 

 Ý  Hộp             205,455            226,000 

158 H115
 Hạt chia Mỹ Organic 
250g 

 USA  Hộp                62,727               69,000 



159 H125
Hạt điều rang muối vỏ 
lụa CQ Food 200g - hộp 

nhựa tròn

VN  Hộp                71,818               79,000 

160 H126
Hạt macca CQ Food 
200g - hộp nhựa tròn

Úc  Hộp                71,818               79,000 

161 H127
Hạt hạnh nhân CQ Food 
200g - hộp nhựa tròn

 Mỹ  Hộp                71,818               79,000 

162 H128
Hạt dẻ CQ Food 200g - 

hộp nhựa tròn
 Mỹ  Hộp                95,455            105,000 

163 H085
Hạt điều rang muối vỏ 
lụa CQ Food 200g - hũ 

thủy tinh

VN Hũ                80,909               89,000 

164 H083
Hạt macca CQ Food 
200g - hũ thủy tinh

Úc Hũ                80,909               89,000 

165 H079
Hạt hạnh nhân CQ Food 

200g - hũ thủy tinh
 Mỹ  Hũ                80,909               89,000 

166 H080
Hạt dẻ CQ Food 200g - 
hũ thủy tinh

 Mỹ  Hũ             104,545            115,000 

167 H129 Hạt bí xanh T&A 300g  VN  Hũ                62,727               69,000 

168 H021
Hạt điều rang muối 
T&A vỏ lụa 250g - hộp 
chữ nhật

VN Hộp                77,273               85,000 

169 H130
Hạt Óc chó Mỹ T&A hũ 
300g

Mỹ Hũ             105,455            116,000 



170 H114
 Hạnh nhân rang mật 
ong Almond 230g 

 Mỹ  Hũ             126,364            139,000 

171 H069
Quả nam việt quất sấy 
khô Sunfood 250g

Mỹ Hũ             119,091            131,000 

172 H070
Hạt óc chó (nhân) 

Sunfood 200g
Mỹ Hũ             126,364            139,000 

173 H071
Hạt hướng dương 
Thành Long 250g

VN Hộp                64,545               71,000 

174 H072
Hạt dưa rang không 

màu Thành Long 300g
VN Hộp                98,182            108,000 

175 H073 Hạt bí Thành Long 250g VN Hộp             100,909            111,000 

176 H090
Hạt điều rang muối vỏ 
lụa CQ Food 300g - hũ 

nhựa

VN Hũ             104,545            115,000 

177 H091
Hạt macca CQ Food 
300g - hũ nhựa

Úc Hũ             104,545            115,000 

178 H092
Hạt hạnh nhân CQ Food 

300g - hũ nhựa
 Mỹ Hũ             104,545            115,000 

179 H093
Hạt dẻ CQ Food 300g - 

hũ nhựa
 Mỹ Hũ             140,909            155,000 



180 H027
Mứt gừng dẻo Thành 

Long 180g - hộp vuông
VN Hộp                62,727               69,000 

181 H024
Mứt dừa sữa Thành 
Long 200g - hộp vuông

VN Hộp                71,818               79,000 

182 H026
Mứt gừng Huế Thành 
Long 200g - hộp vuông

VN Hộp                80,909               89,000 

183 H025
Mứt hạt sen Thành 
Long 200g - hộp vuông

VN Hộp                84,545               93,000 

184 H095 Mứt Golden Farm 210g VN Hộp                30,909               34,000 

185 H096
Mứt Golden Farm (3 hũ 
x 30g)

VN Hộp                30,000               33,000 

186 H097 Mứt La Fresh 210g VN Hộp                47,273               52,000 

187 H098
Mứt La Fresh (4 hũ x 
30g)

VN Hộp                54,545               60,000 

188 H143
	Mứt Dâu Preserves 
Golden Farm 450g

VN Hũ                57,273               63,000 

189 H110
 Mứt trái cây Menz & 

Gasser 340G  
Ý Hũ             102,727            113,000 



190 H144
Mứt quả dâu hiệu 
Bonne Maman 370g

Pháp Hũ             153,636            169,000 

191 H076
Set mứt hộp hiệu Bonne 
Maman 120g (4 hũ 
*30g)

Pháp Hộp                85,455               94,000 

192 H077 Pate Royal Duck 180g Pháp Hộp             127,273            140,000 

193 T050 Trà Cozy 365 Atiso 50g VN Hộp                20,000               22,000 

194 T051
Trà Lài Song Hoàng 
100g lon giấy

VN Lon                23,636               26,000 

195 T060
Trà lài Trashan lon giấy 
100g

VN Lon                26,364               29,000 

196 T005
Trà lài Tâm Châu 100g 
lon giấy

VN Hộp                29,091               32,000 

197 T022 Trà Akbar hoa quả 40g Sri Lanka Hộp                32,727               36,000 

198 T052
Trà Cozy hương trái cây 

50g
VN Hộp                36,364               40,000 

199 T001
Trà NESTEA Lemon 

VitC Box 24(18x14g)
VN Hộp                39,091               43,000 

200 T003 Trà Lipton vàng 25 gói VN Hộp                41,818               46,000 

TRÀ



201 T016
Trà trái cây Dilmah túi 

lọc 30g
Sri Lanka Hộp                44,545               49,000 

202 T061 Trà túi lọc Loyd 40g Ba Lan Hộp                48,182               53,000 

203 T055
Trà Xanh Hộp Thiếc CQ 
Tea 100g

VN Hộp                54,545               60,000 

204 T056
Trà Oolong Hộp Thiếc 
CQ Tea 100g

VN Hộp                70,909               78,000 

205 T023
Trà Oolong Song Hoàng 
100g hộp giấy

VN Hộp                58,182               64,000 

206 T006
Trà lài Tâm Châu hộp 
gỗ 100 g (bát giác)

VN Hộp                62,727               69,000 

207 T011
Trà xanh Cầu Đất lon 

thiếc lùn 100g
VN Lon                70,909               78,000 

208 T024
Trà lài Cầu Đất lon thiếc 
lùn 100g

VN Lon                75,455               83,000 

209 T007
Trà Oolong Tâm Châu 
100g lon giấy

VN Hộp                71,818               79,000 

210 T017
Trà Dilmah hương trái 
cây 40g

Sri Lanka Hộp                71,818               79,000 



211 T008
Trà Oolong Tâm Châu 
100g hộp gỗ

VN Hộp                87,273               96,000 

212 T019 Trà Akbar Gold 225g Sri Lanka Lon             135,455            149,000 

213 T013
Trà olong Cầu Đất lon 
thiếc 200g hút chân 
không

VN Hộp             160,909            177,000 

214 T053
Trà olong Cầu Đất lon 
thiếc 100g hút chân 
không

VN Hộp                94,545            104,000 

215 T018 Trà Akbar 275g Sri lanca Lon             135,455            149,000 

216 C060
Nescafe Redcup Hộp 
30g

Thái Lan Hộp                28,182               31,000 

217 C062 Cà phê G7 hòa tan 30g VN Hộp                23,636               26,000 

218 C061
Cà phê phố đen đá hộp 
160g

VN Hộp                30,909               34,000 

219 C016
Cà phê Trung Nguyên 
Legend Classic (12 
gói*17g)

VN Hộp                38,182               42,000 

220 C006
Cà phê G7 2in1 Đen Đá - 
hộp 15 sachets

VN Hộp                46,364               51,000 

CÀ PHÊ



221 C007
Cà phê sữa G7 3in1 - 
hộp 18 sticks

VN Hộp                46,364               51,000 

222 C011
NCF Đậm Đà  (20 
gói*17g)

VN Hộp                56,364               62,000 

223 C051
NCF Sữa Đá 3in1 (10 
gói*20g)

VN Hộp                40,909               45,000 

224 C008
Cà phê sữa G7 3in1 - 

hộp 21 sachets
VN Hộp                50,909               56,000 

225 C064
Cà Phê Mokate hộp giấy 
140g

Ba Lan Hộp                50,000               55,000 

226 C009
Cà Phê Cappuccino 
Trung Nguyên - hộp 12 
sticks

VN Hộp                56,364               62,000 

227 C010
Cà phê trống Tâm Châu 
100g

VN Hộp                66,364               73,000 

228 C063
Nescafe Gold 124g (8 
gói)

Thái Lan Hộp                84,545               93,000 

229 C001
Cà phê hòa tan Tchibo 
Gold 50g

Đức  Lọ                83,636               92,000 

230 C017
Cà phê Trung Nguyên 
Legend Special Edition 
lon thiếc 

VN Lon             100,000            110,000 



231 C065
Cà Phê Mokate hũ thủy 
tinh 90g

Ba Lan Hộp             105,455            116,000 

232 C053
NCF Gold Blend cao cấp 
100g

Anh Hũ             146,364            161,000 

233 C002
Cà phê hòa tan Tchibo 
Gold 100g

Đức Hũ             151,818            167,000 

234 C004
Cà phê hòa tan Davidoff 
Rich Aroma 100g

Đức Hũ             200,909            221,000 

235 C052
Cà phê Trung Nguyên 

lon thiếc 425g
VN Lon             145,455            160,000 

236 R018 Rượu Parisiennes XO Pháp Chai             173,636            191,000 

237 R012 Label 5 0.7L Scotland Chai             277,273            305,000 

238 R015
Rượu sữa Molly's Irish 

Cream 0.7L
Ireland Chai             318,182            350,000 

239 R005 St. Remy Vsop 0.7L Pháp Chai             440,000            484,000 

240 R008 JW Red Label Scotland Chai             319,091            351,000 

241 R006 Balantines Finest Scotland Chai             350,000            385,000 

RƯỢU MẠNH



242 R019 Cortel XO 700ml Pháp Chai             590,909            650,000 

243 R030 Marquis XO (0.75L) Pháp Chai             658,182            724,000 

244 R009 JW Black Label Scotland Chai             572,727            630,000 

245 R001 Chivas 12 Scotland Chai             613,636            675,000 

246 R007 Balantine's 12 Scotland Chai             736,364            810,000 

247 R010 JW Gold Label Scotland Chai          1,018,182         1,120,000 

248 R031 Singleton 12 Scotland Chai          1,209,091         1,330,000 

249 R032 Chivas Regal 15 Scotland Chai          1,043,636         1,148,000 

250 R002 Chivas 18 Scotland Chai          1,325,455         1,458,000 

251 R003 Chivas 21 Scotland Chai          3,009,091         3,310,000 



252 V055 Vang hiệu Pilot Wines VN Chai                77,273               85,000 

253 V056
Nước ép trái cây Grape 
Garden

VN Chai                90,909            100,000 

254 V002 Vang Dabeco 750ml VN Chai                88,182               97,000 

255 V012
Nước ép trái cây có ga 

Valde France 750ml
Pháp Chai             100,000            110,000 

256 V050
Nước ép nho đỏ có ga 

Gavioli 750ml
Ý Chai             109,091            120,000 

257 V051
Champain Nga Đỏ (9 

đồng tiền) 750ml
Hungary Chai             144,545            159,000 

258 V004
Vang Carmen L'Angel 
750ml

Pháp Chai             142,727            157,000 

259 V005
Vang Santiago Reserva 

750ml
Chile Chai             147,273            162,000 

260 V006
Vang Valde Rosa Merlot 
Prestige 750ml

Chile Chai             153,636            169,000 

261 V011 Vang Balmontee VCE Pháp Chai             152,727            168,000 

262 V052
Torley Sweet Red 
Sparkling Wine

Hungary Chai             207,273            228,000 

263 V007
Vang Valde Rosa Gran 
Reserva 750 ml

Chile Chai             207,273            228,000 

264 V015
Vang La Doma 
Tempranillo

Tây Ban 
Nha

Chai             209,091            230,000 

265 V003
Vang Chateau D'Aurore 
750ml

Pháp Chai             254,545            280,000 

266 V027 Vang Cavallo Selvaggio Ý Chai             255,455            281,000 

RƯỢU VANG



267 V081

Vang đỏ Pavo Real 

Cabernet Sauvignon 
750ml

Chile Chai             259,091            285,000 

268 V028 Vang Imperial Toledo
Tây Ban 

Nha
Chai             249,091            274,000 

269 V029
Vang Moai Limited 

Edition - Moai tem đồng
Chile Chai             323,636            356,000 

270 V030
Vang Chateau Les 
Martineaux Bordeaux

Pháp Chai             230,909            254,000 

271 V090
Vang Borie Manoux 
Rivage

Pháp Chai             288,182            317,000 

272 V016
Vang Bordeaux Comte 
Des Borie Manoux

Pháp Chai             340,909            375,000 

273 V018
Vang Trenham River 
Retreat- Shiraz

Úc Chai             309,091            340,000 

274 V091
	Vang PAVO No.1 
Shiraz Chai 750ML

Úc Chai             324,545            357,000 

275 V072 Vang 1985 Rosso Ý Chai             354,545            390,000 

276 V073
Vang trắng Casa de 
Piedra Chardonnay

Chile Chai             409,091            450,000 

277 V082

Vang đỏ Ardeche 

Cabernet Sauvignon ( 
Pháp)

Chile Chai             374,545            412,000 

278 V078

Vang Ochagavia Don 
Silvestre Reserva 

Cabernet Sauvignon 
Reserva 

Chile Chai             440,909            485,000 

279 V070
Vang Trắng Volcan 

Moscatel

Tây Ban 

Nha
Chai             500,000            550,000 

280 V059

Vang Casablanca Cefiro 

Cool Reserve Cabernet 
Sauvignon

Chile Chai             550,909            606,000 

281 V061
Vang Pirovano 

Primitivo 
Ý Chai             590,909            650,000 

282 V083
Vang PAVO No.2 Shiraz 
Chai 750ML

Úc Chai             604,545            665,000 



283 V071
Vang trắng Chateau 
Penaud Sauvignon

Pháp Chai             627,273            690,000 

284 V084
Vang R7 Primitivo 
Puglia 750ml

Ý Chai             660,909            727,000 

285 V079
Vang Ochagavia Grand 
Reserva

Chile Chai             682,727            751,000 

286 V086
Vang 40 Primitivo 
Puglia Chai 750ML

Ý Chai             772,727            850,000 

287 V087
Vang 40 Appassimento 
Puglia IGP Chai 750ML

Ý Chai             772,727            850,000 

288 V074
Vang Wind Storm 

Zinfandel
USA Chai             772,727            850,000 

289 V085
Vang R8 Limited 

Edition 750ml
Ý Chai          1,063,636         1,170,000 

290 V075 Vang Syrah 17 Ý Chai          1,181,818         1,300,000 

291 V080
Vang Ochagavia Don 
Silvestre Icon Cabernet 
Sauvignon 2018

Chile Chai          1,291,818         1,421,000 

292 V076
Gravity Tagaro 

Primitivo
Ý Chai          1,545,455         1,700,000 

293 V077 Vang M Montepulciano Ý Chai          1,818,182         2,000,000 

294
Giỏ quà loại 1 (Giỏ QN + 
phụ kiện + công)

VN Giỏ                45,455               50,000 

295
Giỏ quà loại 2 (Giỏ bắp 
oval + phụ kiện + công)

VN Giỏ                54,545               60,000 

GIỎ QUÀ, HỘP QUÀ



296
Giỏ quà loại 3 (Giỏ mây 
+ phụ kiện + công)

VN Giỏ                72,727               80,000 

297

Khay quà giấy carton 

cứng (Khay màu 
đỏ/xanh + phụ kiện + 
công)

Kích thước: 
30x25x15c

m
Khay                72,727               80,000 

298
Giỏ da (Giỏ màu 
vàng/đỏ + phụ kiện + 

công)

VN Giỏ             227,273 250,000          

299 Hộp quà đỏ (Hộp + túi)
Kích thước: 
36x30x11c

m
Hộp             109,091 120,000          

300
Hộp quà xanh(Hộp + 

túi)

Kích thước: 
36x30x11c

m
Hộp             109,091 120,000          

301
Hộp Gỗ Bọc Gấm (Hộp + 

túi )

Kích thước: 
37x35x10c

m

Hộp             245,455 270,000          



302
Hộp quà Da cao cấp

Kích thước: 

36x30x11c
m

Hộp 363,636           400,000          

*  Mọi sản phẩm đều đảm bảo chất lượng, nguồn gốc, có xuất xứ, hạn sử dụng rõ ràng.
*  Giá cả cạnh tranh, chiết khấu cao, mẫu mã đa dạng.
*  Các giỏ quà tết được đóng gói chắc chắn và trang trí bắt mắt, sang trọng.
*  Đảm bảo cung cấp sản phẩm với số lượng lớn.

*  Giao hàng tận nơi và đúng thời gian quy định.
*  Giá đã bao gồm hóa đơn VAT.
-Với đội ngũ nhân viên tư vấn tận tình, chu đáo, chúng tôi tin chắc sẽ làm hài lòng quý khách về cung cách phục 
vụ cũng như chất lượng sản phẩm. 
-Chúng tôi khuyến khích Quý Khách hàng đặt hàng ngay từ bây giờ để được giá tốt nhất, mức chiết khấu hấp dẫn 

và thời gian đáp ứng đơn hàng nhanh nhất.


